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Phần I: ĐỌC - HIỂU (3 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu: 

NGỌC TRAI VÀ NGHỊCH CẢNH 

   Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị 

khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể 

mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó 

bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát. 

   Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên 

ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp. (…) 

(Theo Bùi Xuân Lộc – Trích Lớn lên trong trái tim của mẹ,  

NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh) 

Câu 1: Đoạn trích trên đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Tự sự 

B. Biểu cảm 

C. Miêu tả 

D. Thuyết minh 

Câu 2: Có bao nhiêu số từ được sử dụng trong đoạn trích trên? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 
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Câu 3: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn: “Vị khách không mời mà đến đó tuy 

rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai” là: 

A. So sánh 

B. Nhân hóa 

C. Hoán dụ 

D. Điệp ngữ 

Câu 4: Trong câu văn: “Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho 

mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp”, tác giả sử dụng bao nhiêu phó từ? 

A. 1 phó từ 

B. 2 phó từ 

C. 3 phó từ 

D. 4 phó từ 

Câu 5: Hình ảnh “viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp” tượng trưng cho điều gì? 

A. Là kết quả của những tháng ngày con trai tiết ra chất dẻo 

B. Là món quà của cuộc hành trình vượt qua khó khăn của con trai 

C. Là thành quả cuối cùng, là thành công con người đạt được từ những khó khăn 

D. Là viên ngọc trai tuyệt đẹp, có giá trị đối với con trai 

Câu 6: Thông điệp có giá trị nhất mà tác giả của đoạn trích trên gửi đến chúng ta? 

A. Phải biết đương đầu với thử thách dù cho phải trả giá đắt để đạt được những điều mình 

mong muốn trong cuộc sống 

B. Phải biết đối mặt, tìm cách khắc phục khó khăn; luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua chông gai, 

thử thách của cuộc sốn để giành chiến thắng dẫu phải trải qua đớn đau 

C. Phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách sống đối đầu 

và dũng cảm, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin 

D. Phải biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn để tồn tại, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt làm cho 

bạn đớn đau thì cũng không buông xuôi, bỏ cuộc 
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Phần II: TẠO LẬP VĂN BẢN (7 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Trình bày ý nghĩa tượng trưng của hai hình ảnh: “hạt cát” và “chất dẻo”. 

Câu 2 (1 điểm): Qua đoạn trích trên, em hãy rút ra cho bản thân mình một bài học (khoảng 5 

– 7 dòng). 

Câu 3 (5 điểm): Viết đoạn văn cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Sang thu của 

Hữu Thỉnh. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1: 

Đoạn trích trên đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Tự sự 

B. Biểu cảm 

C. Miêu tả 

D. Thuyết minh 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích trên đã sử dụng phương thức biểu đạt chính: tự sự 

=> Đáp án: A 

Câu 2: 

Có bao nhiêu số từ được sử dụng trong đoạn trích trên? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Phương pháp giải: 

Xác định các số từ trong đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Có 4 số từ được sử dụng (4 số từ đều là từ “một”) 

=> Đáp án: D 

Câu 3: 
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Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn: “Vị khách không mời mà đến đó tuy rất 

nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai” là: 

A. So sánh 

B. Nhân hóa 

C. Hoán dụ 

D. Điệp ngữ 

Phương pháp giải: 

Xác định biện pháp tu từ trong câu văn 

Lời giải chi tiết: 

Biện pháp tu từ được sử dụng: nhân hóa 

=> Đáp án: B 

Câu 4: 

Trong câu văn: “Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình 

thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp”, tác giả sử dụng bao nhiêu phó từ? 

A. 1 phó từ 

B. 2 phó từ 

C. 3 phó từ 

D. 4 phó từ 

Phương pháp giải: 

Xác định phó từ 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả sử dụng 2 phó từ đã, những 

=> Đáp án: B 

Câu 5: 

Hình ảnh “viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp” tượng trưng cho điều gì? 

A. Là kết quả của những tháng ngày con trai tiết ra chất dẻo 

B. Là món quà của cuộc hành trình vượt qua khó khăn của con trai 

C. Là thành quả cuối cùng, là thành công con người đạt được từ những khó khăn 
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D. Là viên ngọc trai tuyệt đẹp, có giá trị đối với con trai 

Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

Hình ảnh “viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp” tượng trưng cho thành quả cuối cùng, là thành 

công con người đạt được từ những khó khăn 

=> Đáp án: C 

Câu 6: 

Thông điệp có giá trị nhất mà tác giả của đoạn trích trên gửi đến chúng ta? 

A. Phải biết đương đầu với thử thách dù cho phải trả giá đắt để đạt được những điều mình 

mong muốn trong cuộc sống 

B. Phải biết đối mặt, tìm cách khắc phục khó khăn; luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua chông 

gai, thử thách của cuộc sốn để giành chiến thắng dẫu phải trải qua đớn đau 

C. Phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách sống đối 

đầu và dũng cảm, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin 

D. Phải biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn để tồn tại, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt làm 

cho bạn đớn đau thì cũng không buông xuôi, bỏ cuộc 

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra thông điệp 

Lời giải chi tiết: 

Thông điệp: phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách sốn 

đối đầu và dũng cảm, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin 

=> Đáp án: C 

Phần II: 

Câu 1: 

Trình bày ý nghĩa tượng trưng của hai hình ảnh: “hạt cát” và “chất dẻo” 

Phương pháp giải: 

Dựa vào ngữ cảnh và xác định nghĩa 

Lời giải chi tiết: 
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- Hạt cát: Những nghịch cảnh, khó khăn, rủi ro mà con người có thể gặp trong cuộc sống 

- Chất dẻo: Cách ứng phó, khắc phục để vượt qua những rủi ro, trở ngại 

Câu 2: 

Qua đoạn trích trên, em hãy rút ra cho bản thân mình một bài học (khoảng 5 – 7 dòng) 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của em 

Lời giải chi tiết: 

- Những khó khăn, trở ngại vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính, dự 

định của con người. Vì vậy, mỗi người phải đối mặt, chấp nhận thử thách để đứng vững, phải 

hình thành cho mình nghị lực, niềm tin, sức mạnh để vượt qua (như con trai cũng đã cố gắng 

nỗ lực, không tống được hạt cát ra ngoài thì nó đối phó bằng cách tiết ra chất dẻo bọc quanh 

hạt cát) 

- Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người 

khẳng định mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn 

- Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu hàng, không được gục ngã mà can đảm 

đối đầu, khắc phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời, để cuộc sống có ý nghĩa 

Câu 3: 

Viết đoạn văn cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh 

Phương pháp giải: 

Nêu cảm nhận của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn văn tham khảo: 

Hữu Thỉnh là nhà thơ trưởng thành từ trong quân đội. "Sang thu" là một thi phẩm đặc sắc của 

ông. Với con mắt nghệ sĩ, tâm hồn nhạy cảm và ngòi bút tài hoa, Hữu Thỉnh đã có những 

cảm nhận mới mẻ trước sự biến chuyển của thiên nhiên đất trời lúc cuối hạ sang đầu thu. 

"Sang thu" ở đây là chớm thu, là lúc thiên nhiên giao mùa. Mùa hè vẫn chưa hết và mùa thu 

tới có những tín hiệu đầu tiên. Trước những sự thay đổi tinh vi ấy, phải nhạy cảm lắm mới 

cảm nhận được. Ở bài thơ, có hương vị ấm nồng của chớm thu ở một miền quê nhỏ. Tín hiệu 



 

8 
 

đầu tiên để tác giả nhận ra mùa thu là “hương ổi”. Mùi hương quê nhà mộc mạc “phả” trong 

gió thoảng bay trong không gian. Cảm giác bất chợt đến với nhà thơ : “bỗng nhận ra” một sự 

bất ngờ mà như đã chờ đợi sẵn từ lâu lắm. Và không chỉ có thế, cả sương thu như cũng chứa 

đầy tâm trạng, thong thả, chùng chình giăng mắc trên khắp nẻo đường thôn: 

           Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về  

Sương thu đã được nhân hoá, hai chữ “chùng chình” diễn tả rất thơ bước đi chầm chậm của 

mùa thu. Nếu ở câu thơ đầu tiên nhà thơ “bỗng nhận ra” thu về khá bất ngờ và đột ngột thì 

sau khi cảm nhận sương thu, gió thu, thi sỹ vẫn ngỡ ngàng thốt lên lời thầm thì như tự hỏi: 

Hình như thu đã về? Tâm hồn thi sỹ nắm bắt những biến chuyển nhẹ nhàng, mong manh của 

tạo vật trong phút giao mùa cũng êm đềm, bâng khuâng như bước đi nhỏ nhẹ của mùa thu. 

Hình ảnh thơ đẹp, ngôn từ tinh tế, giọng thơ êm đềm và những rung động man mác ,bâng 

khuâng của tác giả trong buổi giao mùa đã tạo nên một dấu ấn không dễ phai mờ trong lòng 

bao độc giả. Có lẽ vì vậy mà sau khi đọc “Sang thu” của Hữu Thỉnh ta càng thấy yêu hơn 

mùa thu thiết tha, nồng hậu của quê nhà. 
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